	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN CHÂU


Số: 95/2015/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung 
ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2016;

Xét Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Thuận Châu đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 248/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX tại kỳ họp thứ 11,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương cấp huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2016 như sau:

I. TỔNG CHI:                                                             620.213 triệu đồng.
Trong đó:
	1. Chi đầu tư XDCB:                                        
	24.235 triệu đồng.

	2. Chi thường xuyên:
	589.770 triệu đồng.

	2.1. Chi sự nghiệp kinh tế:                                   
	27.030 triệu đồng.

	2.2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:                    
	305.228 triệu đồng.

	2.3. Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch:                                                                                          
	39.723 triệu đồng.

	2.4. Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao:                                           
	2.850 triệu đồng.

	2.5. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình:
	 2.055 triệu đồng.

	2.6. Chi đảm bảo xã hội:                                                                                                           
	37.518 triệu đồng.

	2.7. Chi quản lý hành chính:                             
	141.741 triệu đồng. 

	2.8. Chi quốc phòng - an ninh :                                                              
	16.900 triệu đồng.

	2.9. Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị:                                        
	2.730 triệu đồng. 

	2.10. Chi khác ngân sách:                                                                                    
	1.158 triệu đồng.

	2.11. Nguồn tăng thu NS chi cải cách tiền lương:
	1.075 triệu đồng.

	2.12. Dự phòng ngân sách:                                                                                                               
	11.762 triệu đồng.

	3. Chi hỗ trợ hoạt động văn hóa bản, tiểu khu:
	3.856 triệu đồng. 

	4. Điều tiết ngân sách tỉnh:
	2.352 triệu đồng. 


II. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ

1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị huyện năm 2016, số tiền: 453.184 triệu đồng. 
Trong đó:
1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                     24.235 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên:                                                  426.597 triệu đồng.

1.3. Chi điều tiết ngân sách tỉnh:                                       2.352 triệu đồng.

(Có Phụ lục số 01, 01A kèm theo)

2. Mức bổ sung cân đối  cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2016, số tiền: 167.029 triệu đồng. Trong đó:
2.1. Chi thường xuyên: 163.173 triệu đồng.

2.2. Chi hỗ trợ hoạt động văn hóa bản, tiểu khu: 3.856 triệu đồng.
 (Có Phụ lục số 02 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện và bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các xã, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
2. HĐND huyện giao
- Thường trực HĐND huyện cho ý kiến đối với việc phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết đầu năm, kinh phí tỉnh giao bổ sung trong năm, nguồn dự phòng, nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và báo cáo kết quả phân bổ tại kỳ họp HĐND gần nhất.

- Các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thuận Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2015./.
	Nơi nhận:                                                           

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Ban thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, D.Trung 120b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Minh Hùng




Phụ lục số 01
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 95/2015/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Thuận Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán tỉnh giao năm 2015
	Dự toán năm 2016
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	 So với dự toán  năm 2015

	
	
	
	Dự toán tỉnh giao 
	Dự toán huyện giao  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI
	613.730
	615.711
	620.213
	453.184
	167.029
	101,1%

	A
	CHI ĐẦU TƯ XDCB
	12.640
	23.160
	24.235
	24.235
	-
	191,7%

	I
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
	3.500
	5.000
	5.000
	5.000
	-
	142,9%

	1
	Công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp GCNQSD đất
	
	
	1.000
	1.000
	
	

	2
	Chi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án chợ xã Phổng Lái
	
	
	1.500
	1.500
	
	

	3
	Thanh toán cho các dự án
	
	
	2.000
	2.000
	
	

	4
	Dự phòng chưa phân bổ
	
	
	500
	500
	
	

	
	(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguồn XDCB tập trung
	9.140
	18.160
	18.160
	18.160
	-
	198,7%

	1
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đã đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2014
	
	
	916
	916
	
	

	2
	Dự án hoàn thành năm 2015 còn nợ vốn thanh toán
	
	
	4.952
	4.952
	
	

	3
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	3.630
	3.630
	
	

	4
	Công trình khởi công mới
	
	
	6.846
	6.846
	
	

	5
	Dự phòng chưa phân bổ
	
	
	1.816
	1.816
	
	

	
	(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
	
	
	
	
	
	

	III
	Nguồn tăng thu NS chi đầu tư cơ bản
	
	
	1.075
	1.075
	
	

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	593.408
	588.695
	589.770
	426.597
	163.173
	99,4%

	I
	Chi sự nghiệp kinh tế
	21.615
	27.030
	27.030
	23.276
	3.754
	125,1%

	1
	Chi sự  nghiệp nông - lâm nghiệp
	5.050
	8.650
	5.062
	4.962
	100
	100,2%

	1.1
	Kinh phí phát triển cây cao su
	
	3.600
	3.600
	3.600
	
	

	-
	Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	
	
	250
	250
	
	

	+
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	
	
	50
	50
	
	

	+
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	200
	200
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển cây cao su (giao phòng Nông nghiệp và PTNT)
	
	
	3.350
	3.350
	
	

	1.2
	Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	200
	200
	200
	100
	100
	100,0%

	-
	Kinh phí diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng (phòng Nông nghiệp và PTNT)
	
	
	70
	70
	
	

	-
	Giao Ban Chỉ đạo và các xã thực hiện công tác bảo vệ rừng (giao phòng NN: 30tr)
	
	
	130
	30
	100
	

	1.3
	Kinh phí trồng rừng dọc hành lang giao thông (giao Ban QLDA BV và PT rừng)
	
	
	1.202
	1.202
	
	

	1.4
	Kinh phí ra quân làm thủy lợi (giao phòng NN và PTNT)
	
	
	25
	25
	
	

	1.5
	Kinh phí trồng cây phong trào (giao phòng NN và PTNT)
	
	
	35
	35
	
	

	2
	Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	
	2.770
	2.770
	295
	2.475
	

	2.1
	Kinh phí hỗ trợ người sản xuất trồng lúa
	
	
	2.475
	
	2.475
	

	2.2
	Giao trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	
	
	295
	295
	
	

	3
	KP thực hiện chính sách cấp bù thuỷ lợi phí (giao Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi)
	1.505
	1.550
	1.550
	1.550
	
	103,0%

	4
	Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	1.650
	1.650
	1.650
	1.650
	-
	100,0%

	4.1
	Công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, chi sự nghiệp giao thông CN khác, trong đó kinh phí ra quân làm đường GTNT: 20tr (giao phòng KT - HT)
	1.400
	1.400
	1.302
	1.302
	
	93,0%

	4.2
	Thanh toán các công trình hoàn thành (giao phòng KT-HT)
	
	
	348
	348
	
	

	-
	Cầu qua suối Muội, bản Thôm, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
	
	
	275
	275
	
	

	-
	Kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2, đảm bảo giao thông tuyến QL 6 - Muổi Nọi - Bản Lầm
	
	
	28
	28
	
	

	-
	Kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2, đảm bảo giao thông tuyến QL 6 - Phổng Lập
	
	
	45
	45
	
	

	5
	Chi hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn
	3.460
	3.460
	3.460
	3.460
	-
	100,0%

	-
	Hỗ trợ làm đường GTNT theo NQ 115 và các công trình đường giao thông hư hỏng trong năm 2016 (giao BQL ĐTXD)
	
	
	3.460
	3.460
	
	

	6
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND
	6.000
	5.000
	5.000
	3.821
	1.179
	83,3%

	6.1
	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
	
	
	3.821
	3.821
	
	

	6.2
	Các xã
	
	
	1.179
	
	1.179
	

	7
	Chi kiến thiết thị chính
	1.350
	1.350
	1.550
	1.550
	-
	114,8%

	-
	Kinh phí thu gom rác thải, sửa hệ thống điện chiếu sáng, trồng bổ sung cây xanh; cho Đội quản lý đô thị (kinh phí quản lý, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn vệ sinh sân và hành lang trong Trung tâm hành chính chính trị huyện 30tr)
	
	
	1.550
	1.550
	
	

	8
	Chi sự nghiệp môi trường
	1.100
	500
	865
	865
	-
	78,7%

	8.1
	Phòng TN và môi trường (Công tác quản lý)
	
	
	50
	50
	
	

	8.2
	Chi Đề án xử lý rác thải xã Tông Lạnh (Đội QL đô thị)
	
	
	315
	315
	
	

	8.3
	Lập dự án lò đốt rác thị trấn Thuận Châu
	
	
	500
	500
	
	

	9
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.500
	2.100
	5.123
	5.123
	-
	341,5%

	9.1
	Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện các mô hình
	
	
	3.488
	3.488
	-
	

	-
	Kinh phí các mô hình phát triển kinh tế  và chi sự nghiệp kinh tế khác (giao phòng Nông nghiệp và PTNT)
	
	
	3.188
	3.188
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất bảo quản, chế biến và tiêu thụ một số loại rau, quả năm thứ 3
	
	
	300
	300
	
	

	9.2
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Kinh phí tổ chức hội chợ thương mại)
	
	
	30
	30
	
	

	9.3
	Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất (giao hội ND)
	
	
	200
	200
	
	

	9.4
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	
	
	1.405
	1.405
	
	

	II
	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo
	323.124
	305.228
	305.228
	304.508
	720
	94,5%

	1
	Chi thường xuyên
	278.596
	278.596
	278.296
	278.296
	-
	99,9%

	1.1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định của chính phủ, kinh phí nâng lương thường xuyên)
	
	
	274.716
	274.716
	
	

	-
	Quản lý nhà nước
	
	
	910
	910
	
	

	-
	Bậc Mầm Non
	
	
	32.407
	32.407
	
	

	-
	Bậc tiểu học
	
	
	66.448
	66.448
	
	

	-
	Bậc TH cơ sở
	
	
	40.434
	40.434
	
	

	-
	Trường tự chủ
	
	
	134.519
	134.519
	
	

	1.2
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	10
	10
	
	

	1.3
	Hội Khuyến học (bao gồm kinh phí thù lao và chi hoạt động, chi đại hội)
	
	
	192
	192
	
	

	1.4
	Chi khác sự nghiệp GD
	
	
	1.178
	1.178
	
	

	1.5
	Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề
	
	
	2.199
	2.199
	
	

	2
	Chi không thường xuyên
	38.978
	21.082
	21.382
	20.662
	720
	54,9%

	2.1
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg
	18.350
	15.000
	15.000
	15.000
	
	81,7%

	2.2
	KP hỗ trợ cho học sinh qua sông qua hồ để đi học theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	140
	170
	170
	170
	
	121,4%

	2.3
	KP hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng
	720
	720
	720
	
	720
	100,0%

	2.4
	Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	1.076
	2.255
	2.255
	2.255
	
	209,6%

	2.5
	Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND
	364
	477
	477
	477
	
	131,0%

	2.6
	Kinh phí hỗ trợ vận chuyển gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg
	308
	310
	310
	310
	
	100,6%

	2.7
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND
	500
	1.500
	1.500
	1.500
	
	300,0%

	2.8
	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
	
	650
	650
	650
	
	

	2.9
	Kinh phí sửa chữa tài sản (giao Trung tâm GDTX - HN&DN)
	
	
	300
	300
	
	

	3
	Dự phòng
	5.550
	5.550
	5.550
	5.550
	
	100,0%

	III
	Sự nghiệp y tế
	38.929
	39.723
	39.723
	39.723
	-
	102,0%

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện
	
	
	11.845
	11.845
	
	

	1.1
	Chi thường xuyên
	-
	
	11.845
	11.845
	
	

	-
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/NĐ-CP, kinh phí Nghị định số 56, NĐ 116, kinh phí nâng lương thường xuyên, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND: 46tr)
	
	
	11.845
	11.845
	
	

	2
	Văn phòng Huyện uỷ
	-
	
	200
	200
	-
	

	-
	Kinh phí ban bảo vệ sức khoẻ huyện
	
	
	200
	200
	
	

	3
	Kinh phí Trung tâm y tế
	
	
	27.678
	27.678
	-
	

	3.1
	Chi thường xuyên
	
	
	23.000
	23.000
	-
	

	-
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định 66 của Chính phủ; kinh phí Nghị định 56, 116; kinh phí phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/QĐ-TTg, kinh phí nâng lương thường xuyên)
	
	
	3.789
	3.789
	
	

	-
	Kinh phí nâng lương thường xuyên của trung tâm y tế và các trạm y tế
	
	
	1.390
	1.390
	
	

	-
	Kinh phí Y tế bản
	3.842
	3.747
	3.809
	3.809
	
	99,1%

	-
	Kinh phí Y tế xã: Lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp(đã bao gồm kinh phí phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/QĐ-TTg là 100 triệu)
	
	
	13.414
	13.414
	
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên trạm y tế xã theo Thông tư số 119/2002/TTLT-BTC-BYT
	575
	575
	575
	575
	
	100,0%

	
	Kinh phí hỗ trợ mua nước sinh hoạt cho cán bộ, viên chức theo Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND
	
	
	23
	23
	
	

	3.2
	Chi không thường xuyên
	
	
	4.678
	4.678
	-
	

	-
	Kinh phí túi thuốc y tế bản ĐBKK
	353
	353
	402
	402
	
	113,9%

	-
	Mua sắm trang thiết bị y tế
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	
	100,0%

	-
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	-
	Kinh phí sửa chữa Trạm Y tế xã
	
	
	1.913
	1.913
	
	

	+
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Mường É
	
	
	313
	313
	
	

	+
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Noong Lay
	
	
	400
	400
	
	

	+
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Tông Cọ
	
	
	400
	400
	
	

	+
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Chiềng Ly
	
	
	400
	400
	
	

	+
	Sửa chữa Trạm Y tế xã Chiềng Pấc
	
	
	400
	400
	
	

	-
	Kinh phí mua thiết bị văn phòng cho các Trạm Y tế xã (máy tính, bàn, ghế) tăng KP hoạt động cho các trạm y tế
	
	
	400
	400
	
	

	-
	Chi khác sự nghiệp y tế
	
	
	951
	951
	
	

	IV
	Sự nghiệp văn hóa và thể thao
	2.850
	2.850
	2.850
	1.950
	900
	100,0%

	1
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	
	
	111
	111
	-
	

	1.1
	KP cuộc vận động TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100
	100
	100
	100
	
	100,0%

	1.2
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	11
	11
	
	

	2
	Trung tâm văn hoá thể thao
	
	
	1.839
	1.839
	-
	

	2.1
	Chi thường xuyên
	
	
	1.319
	1.319
	-
	

	-
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động
	
	
	1.319
	1.319
	
	

	2.2
	Chi không thường xuyên
	
	
	520
	520
	-
	

	-
	Kinh phí tuyên truyền và các hoạt động khác
	200
	200
	320
	320
	
	160,1%

	-
	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản (mua máy điều hòa, máy vi tính, sửa chữa nhà làm việc)
	
	
	200
	200
	
	

	3
	Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế VH cơ sở
	900
	900
	900
	-
	900
	100,0%

	3.1
	Dự án hoàn thành
	
	
	108
	-
	108
	

	-
	Nhà văn hóa bản Phiêng Xạ, xã Chiềng Ly
	
	
	50
	
	50
	

	-
	Nhà văn hóa bản Ngà, xã Chiềng Pha
	
	
	58
	
	58
	

	3.2
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	750
	-
	750
	

	-
	Nhà văn hóa bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi
	
	
	250
	
	250
	

	-
	Nhà văn hóa bản Nong Ten, xã Nậm Lầu
	
	
	300
	
	300
	

	-
	Nhà văn hóa bản Nưa, xã Chiềng La
	
	
	200
	
	200
	

	3.3
	Mua sắm thiết chế văn hóa cơ sở
	
	
	42
	-
	42
	

	
	Thiết bị nhà văn hóa bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi
	
	
	14
	
	14
	

	
	Thiết bị nhà văn hóa bản Nong Ten, xã Nậm Lầu
	
	
	14
	
	14
	

	
	Thiết bị nhà văn hóa bản Nưa, xã Chiềng La
	
	
	14
	
	14
	

	V
	Sự nghiệp Đài truyền thanh truyền hình
	2.055
	2.055
	2.055
	2.055
	-
	100,0%

	1
	Đài truyền thanh truyền hình
	
	
	2.025
	2.025
	-
	

	1.1
	Chi thường xuyên
	
	
	1.532
	1.532
	-
	

	-
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động
	
	
	1.520
	1.520
	
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	1.2
	Chi không thường xuyên
	
	
	493
	493
	-
	

	-
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, chi khác
	
	
	493
	493
	
	

	2
	Kinh phí hoạt động ban biên tập trang thông tin điện tử (giao Văn phòng HĐND và UBND)
	
	
	30
	30
	
	

	VI
	Chi đảm bảo xã hội
	33.289
	37.518
	37.518
	10.163
	27.355
	112,7%

	1
	Trung tâm GD lao động huyện
	2.050
	2.050
	2.050
	2.050
	-
	100,0%

	-
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 66)
	
	
	2.050
	2.050
	
	

	2
	Hưu xã
	7.704
	6.806
	6.806
	
	6.806
	88,3%

	3
	Kinh phí  phòng chống ma tuý
	2.100
	485
	485
	282
	203
	23,1%

	3.1
	Trung tâm GD lao động huyện
	
	
	485
	282
	203
	

	4
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	2.625
	2.625
	2.625
	
	2.625
	100,0%

	5
	KP Methadone theo Kế hoạch số 73/KH-UBND (giao Trung tâm y tế)
	
	600
	600
	600
	
	

	6
	KP trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
	9.300
	11.000
	11.000
	
	11.000
	118,3%

	7
	KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách XH
	
	6.532
	6.532
	
	6.532
	

	8
	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg (Giao phòng Dân tộc)
	5.650
	4.100
	4.100
	4.100
	
	72,6%

	9
	Kinh phí Đảm bảo xã hội khác
	1.453
	1.453
	1.453
	1.453
	-
	100,0%

	9.1
	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
	
	
	1.253
	1.253
	
	

	9.2
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	200
	200
	
	

	10
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán (Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
	335
	335
	335
	335
	
	100,0%

	11
	Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	522
	522
	522
	333
	189
	100,0%

	11.1
	Phòng Dân tộc
	
	
	333
	333
	
	

	11.2
	Các xã, thị trấn
	
	
	189
	
	189
	

	12
	Kinh phí thăm hỏi, tăng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	850
	850
	850
	850
	
	100,0%

	13
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày  27/7 (Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
	160
	160
	160
	160
	
	100,0%

	VII
	Chi Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính
	139.327
	141.741
	141.741
	27.302
	114.439
	101,7%

	1
	Văn phòng Huyện uỷ
	7.855
	7.355
	7.385
	7.385
	-
	94,0%

	1.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 66: 210tr, trang phục cơ yếu, phụ cấp theo Quyết định số 169, nâng lương thường xuyên)
	
	
	5.610
	5.610
	
	

	1.2
	Chi nhiệm vụ đặc thù, chế độ chi công tác đảng theo Quyết định số 434, kinh phí cán bộ học việc, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ...
	
	
	905
	905
	
	

	1.3
	KP học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	100
	100
	100
	100
	
	

	1.4
	Kinh phí Ban Quy chế dân chủ, Ban Cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo tôn giáo tín ngưỡng
	
	
	50
	50
	
	

	1.5
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2118
	135
	135
	135
	135
	
	

	1.6
	Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	
	
	20
	20
	
	

	1.7
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	
	
	400
	400
	
	

	1.8
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	56
	56
	
	

	1.9
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	
	
	10
	10
	
	

	1.10
	Dự phòng ngân sách Đảng
	
	
	100
	100
	
	

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện
	
	
	814
	814
	-
	

	2.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, kinh phi ban vận động cứu trợ,...)
	
	
	667
	667
	
	

	2.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	
	25
	25
	
	

	2.3
	Kinh phí Ban Chỉ đạo TDĐKXĐSKDC, Ban Giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	100
	100
	100
	100
	
	

	2.4
	Kinh phí tổ chức  hội nghị triển khai hướng dẫn điều lệ Mặt trận khóa VIII, luật Mặt trận sửa đổi
	
	
	12
	12
	
	

	2.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	10
	10
	
	

	3
	Hội người cao tuổi
	
	
	157
	157
	-
	

	3.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm, kinh phí tổ chức các hội thi, hội nghị,...)
	
	
	157
	157
	
	

	4
	Hội Nông dân huyện
	
	
	880
	880
	-
	

	4.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, kinh phí tổ chức các hội nghị, tập huấn giám sát)
	
	
	780
	780
	
	

	4.2
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	
	20
	20
	
	

	4.3
	Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61
	
	
	40
	40
	
	

	4.4
	Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; Quyết định số 673/QĐ-TTg
	
	
	30
	30
	
	

	4.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số  99-QĐ/TW
	
	
	10
	10
	
	

	5
	Hội Phụ nữ huyện
	
	
	681
	681
	-
	

	5.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, hội nghị sơ kết các mô hình, các hoạt động ngày 8/3, 20/10)
	
	
	591
	591
	
	

	5.2
	Kinh phí Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án của Chính phủ về phụ nữ
	
	
	60
	60
	
	

	5.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	
	20
	20
	
	

	5.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	10
	10
	
	

	6
	BCH Đoàn TNCSHCM huyện Thuận Châu
	
	
	723
	723
	-
	

	6.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, hoạt động kỷ niệm 26/3, ngày thương binh liệt sỹ...)
	
	
	592
	592
	
	

	6.2
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	
	
	25
	25
	
	

	6.3
	Kinh phí hoạt động Hội liên hiệp thanh niên, Hội đồng đội
	
	
	96
	96
	
	

	6.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	10
	10
	
	

	7
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	
	
	157
	157
	-
	

	7.1
	Chi tiền thù lao và chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí  tổ chức các hội nghị..., )
	
	
	157
	157
	
	

	8
	Hội Cựu chiến binh huyện
	
	
	553
	553
	-
	

	8.1
	Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, kinh phí tổ chức các hội nghị.. .)
	
	
	516
	516
	
	

	8.2
	Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm Hội cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo
	
	
	10
	10
	
	

	8.3
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	
	20
	20
	
	

	8.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	7
	7
	
	

	9
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	
	
	4.553
	4.553
	-
	

	9.1
	Lương, phụ cấp lương, hợp đồng theo NĐ 68 và các khoản chi hoạt động(đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương)
	
	
	2.346
	2.346
	
	

	9.2
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	221
	204
	204
	204
	
	92,4%

	9.3
	Kinh phí hoạt động của HĐND
	610
	610
	610
	610
	
	100,0%

	9.4
	Hoạt động của Thường trực UBND; kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, phục vụ phòng họp trực tuyến, cước đường truyền...
	
	
	664
	664
	
	

	9.5
	Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	210
	210
	70
	70
	
	33,3%

	9.6
	Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	
	
	20
	20
	
	

	9.7
	Phụ cấp, làm thêm giờ cán bộ một cửa
	
	
	38
	38
	
	

	9.8
	Kinh phí tiếp dân, xử lý đơn thư
	
	
	42
	42
	
	

	9.9
	Kinh phí Ban Chỉ đạo ISO
	
	
	40
	40
	
	

	9.10
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	18
	18
	
	

	9.11
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	100
	100
	100
	100
	
	

	9.12
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	
	
	30
	30
	
	

	9.13
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản (bao gồm cả sửa chữa tường rào Trung tâm hành chính huyện)
	
	
	300
	300
	
	

	9.14
	Kinh phí in ấn văn bản cho toàn huyện
	
	
	70
	70
	
	

	10
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	1.193
	1.193
	-
	

	10.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban...)
	
	
	981
	981
	
	

	10.2
	Công tác cấp phát đổi thẻ bảo hiểm
	
	
	40
	40
	
	

	10.3
	Kinh phí bảo trợ chăm sóc trẻ em
	
	
	20
	20
	
	

	10.4
	Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; bình đẳng giới
	
	
	60
	60
	
	

	10.5
	Kinh phí an toàn, vệ sinh lao động
	
	
	15
	15
	
	

	10.6
	Kinh phí BCĐ xóa đói giảm nghèo
	
	
	20
	20
	
	

	10.7
	Kinh phí công tác liên ngành theo Quyết định số 3195
	
	
	30
	30
	
	

	10.8
	Kinh phí hội nghị giao ban
	
	
	20
	20
	
	

	10.9
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	7
	7
	
	

	11
	Thanh tra huyện
	
	
	1.001
	1.001
	-
	

	11.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	811
	811
	
	

	11.2
	Trang phục thanh tra
	
	
	30
	30
	
	

	11.3
	Kinh phí tiếp dân, xử lý đơn thư
	
	
	4
	4
	
	

	11.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	9
	9
	
	

	11.5
	Kinh phí tăng cường phổ biến tuyên truyền GDPL về khiếu nại tố cáo
	
	
	127
	127
	
	

	11.6
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	
	
	20
	20
	
	

	12
	Phòng Tư pháp
	
	
	950
	950
	-
	

	12.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	483
	483
	
	

	12.2
	Kinh phí mua sổ sách, mẫu biểu hộ tịch cho cơ sở
	
	
	30
	30
	
	

	12.3
	Kinh phí kiểm tra rà soát văn bản Quy phạm pháp luật
	
	
	20
	20
	
	

	12.4
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành
	
	
	20
	20
	
	

	12.5
	Kinh phí phổ biến tuyên truyền GDPL
	
	
	125
	125
	
	

	12.6
	Kinh phí cài đặt phần mềm quản lý hộ tịch, bồi dưỡng tập huấn đăng ký
	
	
	215
	215
	
	

	12.7
	Kinh phí mua sắm tài sản (máy tính, bàn , ghế làm việc, tủ tài liệu)
	
	
	35
	35
	
	

	12.8
	Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính
	
	
	10
	10
	
	

	12.9
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	13
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	
	
	854
	854
	-
	

	13.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	763
	763
	
	

	13.2
	Kinh phí giải quyết tranh chấp đất đai 364
	
	
	30
	30
	
	

	13.3
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	11
	11
	
	

	13.4
	Kinh phí hội nghị tập huấn đất đai, khoáng sản
	
	
	50
	50
	
	

	14
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	1.461
	1.461
	-
	

	14.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	1.239
	1.239
	
	

	14.2
	Kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng NTM
	150
	150
	110
	110
	
	

	14.3
	Kinh phí hội nghị giao ban ngành, hội nghị tổng kết năm nông nghiệp
	
	
	80
	80
	
	

	14.4
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	14.5
	Kinh phí mua sắm tài sản
	
	
	20
	20
	
	

	15
	Phòng Nội vụ
	
	
	1.284
	1.284
	-
	

	15.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	828
	828
	
	

	15.2
	Thi đua khen thưởng
	
	
	295
	295
	
	

	15.3
	Kinh phí cải cách hành chính và kiểm tra công vụ
	
	
	40
	40
	
	

	15.4
	Công tác địa giới hành chính 364
	
	
	50
	50
	
	

	15.5
	Công tác tuyển dụng
	
	
	60
	60
	
	

	15.6
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	11
	11
	
	

	16
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	
	
	1.167
	1.167
	-
	

	16.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	1.060
	1.060
	
	

	16.2
	Hội nghị hành chính giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016; kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2012
	
	
	45
	45
	
	

	16.3
	Hội nghị giao ban khối tài chính
	
	
	30
	30
	
	

	16.4
	Kinh phí ứng dụng quản lý tài chính theo chương trình TABMIS, quản lý tài sản nhà nước (Cước phí, điện, bảo dưỡng máy)
	
	
	20
	20
	
	

	16.5
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	17
	Phòng Kinh tế và hạ tầng
	
	
	842
	842
	-
	

	17.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	740
	740
	
	

	17.2
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	17.3
	Kinh phí mua sắm tài sản (máy tính)
	
	
	20
	20
	
	

	17.4
	Kinh phí phê duyệt báo cáo KTKT các dự án
	
	
	40
	40
	
	

	17.5
	Kinh phí tập huấn về giao thông
	
	
	30
	30
	
	

	18
	Phòng Y tế
	
	
	443
	443
	-
	

	18.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	398
	398
	
	

	18.2
	Kinh phí tổ chức lễ ra quân phòng chống AIDS
	
	
	15
	15
	
	

	18.3
	Kinh phí tổ chức hội nghị ngành
	
	
	30
	30
	
	

	19
	Phòng Dân tộc
	
	
	321
	321
	-
	

	19.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	286
	286
	
	

	19.2
	Kinh phí kiểm tra chính sách dân tộc, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Dân tộc
	
	
	35
	35
	
	

	20
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	
	
	556
	556
	-
	

	20.1
	Lương, phụ cấp và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, nâng lương thường xuyên)
	
	
	536
	536
	
	

	20.2
	Kinh phí hỗ trợ hội văn học nghệ thuật
	
	
	20
	20
	
	

	21
	Hội Chữ thập đỏ huyện
	
	
	157
	157
	
	

	-
	Chi tiền thù lao và chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ....)
	
	
	157
	157
	
	

	22
	Hội Ngành nghề NNNT
	
	
	157
	157
	
	

	-
	Chi tiền thù lao và chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ.)
	
	
	157
	157
	
	

	23
	Trung tâm Giáo dục lao động
	
	
	12
	12
	
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	
	
	12
	12
	
	

	24
	Kinh phí bầu cử HĐND
	
	
	1.000
	1.000
	
	


Chi thường xuyên cấp xã 

	(Có Phụ lục chi tiết)
	110.836
	114.566
	114.439
	-
	114.439
	103,3%
	

	VIII
	Chi trung tâm bồi dưỡng chính trị
	2.790
	2.730
	2.730
	2.730
	-
	97,8%

	1
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương 60tr)
	
	
	424
	424
	
	

	2
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng các lớp sơ cấp chính trị, Đảng viên mới, đối tượng Đảng, các lớp khác của cấp uỷ; kinh phí mở lớp trung cấp lý luận hành chính khoá 6,7 (bao gồm kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản 200 triệu)
	
	
	2.306
	2.306
	
	

	IX
	Chi quốc phòng - an ninh
	16.400
	16.900
	16.900
	3.770
	13.130
	103,0%

	1
	Chi quốc phòng
	
	
	6.127
	2.097
	4.030
	

	1.1
	Ban Chỉ huy quân sự huyện
	
	
	2.060
	2.060
	-
	

	-
	Ban chỉ huy quân sự huyện (KP tuyển quân, động viên, huấn luyện dân quân tự vệ; kinh phí ban chỉ đạo phòng không nhân dân, công trình trận địa súng máy 12, 7: 620tr; xây dựng, sửa chữa doanh trại BCH quân sự: 240tr; vận hành cano: 30tr;...)
	
	
	2.060
	2.060
	
	

	1.2
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	
	
	712
	13
	699
	

	-
	Văn phòng HĐND và UBND huyện (4 người)
	
	
	13
	13
	
	

	-
	Các xã, thị trấn
	
	
	699
	
	699
	

	1.3
	Kinh phí hoạt động quốc phòng xã, bản, tiểu khu
	
	
	708
	-
	708
	

	-
	Kinh phí hoạt động quốc phòng xã
	
	
	538
	
	538
	

	-
	Kinh phí hoạt động quốc phòng bản, tiểu khu
	
	
	170
	
	170
	

	1.4
	Huấn luyện DQTV
	
	
	1.959
	24
	1.935
	

	-
	Văn phòng Huyện ủy (Ngân hàng NN cụm trưởng)
	
	
	6
	6
	
	

	-
	Văn phòng HĐND và UBND
	
	
	6
	6
	
	

	-
	Phòng NN và PTNT (Hạt kiểm lâm làm cụm trưởng)
	
	
	6
	6
	
	

	-
	Phòng Văn hóa - Thông tin (Toà án ND cụm trưởng)
	
	
	6
	6
	
	

	-
	Các xã, thị trấn
	
	
	1.935
	
	1.935
	

	1.5
	Giáo dục quốc phòng đối tượng 4, 5
	
	
	386
	
	386
	

	1.6
	Kinh phí diễn tập chiến đấu trị an, huấn luyện điểm
	
	
	235
	
	235
	

	1.7
	Huấn luyện tự vệ cụm
	
	
	68
	
	68
	

	2
	Chi An ninh
	
	
	9.730
	630
	9.100
	

	2.1
	Công an huyện (Hỗ trợ kinh phí đảm bảo an ninh trật tự, kinh phí thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,...)
	
	
	430
	430
	
	

	2.2
	Phụ cấp công an viên
	6.693
	6.800
	7.721
	
	7.721
	115,4%

	2.3
	Kinh phí giao ban Công an xã
	
	
	117
	
	117
	

	2.4
	Kinh phí hoạt động an ninh xã
	
	
	538
	
	538
	

	2.5
	Kinh phí hoạt động an ninh bản, tiểu khu
	
	
	284
	
	284
	

	2.6
	Kinh phí đội trật tự thị trấn
	
	
	140
	
	140
	

	2.7
	Kinh phí chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT
	
	
	500
	200
	300
	

	-
	Giao Công an huyện
	
	
	200
	200
	
	

	-
	Giao các xã, thị trấn
	
	
	300
	
	300
	

	3
	Kinh phí đối ngoại (giao Văn phòng HĐND - UBND)
	
	
	200
	200
	
	

	4
	Chi khác An ninh - Quốc phòng
	
	
	843
	843
	
	

	X
	Chi khác
	1.158
	1.158
	1.158
	1.158
	-
	100,0%

	1
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	
	
	100
	100
	
	

	
	Văn phòng HĐND và UBND (Kinh phí cải cách tiền lương  theo Nghị định số 66)
	
	
	100
	100
	
	

	2
	Đảm bảo an toàn giao thông (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban an toàn giao thông)
	
	
	170
	170
	
	

	-
	Hỗ trợ Ban ATGT thị trấn, xã Tông Lạnh, xã Phổng Lái duy trì trật tự ATGT thường xuyên
	
	
	
	15
	
	

	-
	Hỗ trợ Ban ATGT 26 xã còn lại
	
	
	
	78
	
	

	-
	Ban An toàn giao thông huyện
	
	
	
	77
	
	

	3
	Văn phòng đăng ký quyền SDĐ
	
	
	305
	305
	
	

	
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	
	
	305
	305
	
	

	4
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	
	
	204
	204
	-
	

	-
	Lương, phụ cấp lương và các khoản chi hoạt động
	
	
	204
	204
	
	

	5
	Phòng Nội vụ
	
	
	170
	170
	-
	

	-
	Chỉnh lý kho lưu trữ tài liệu các đơn vị
	
	
	170
	170
	
	

	6
	Văn phòng HĐND và UBND
	
	
	52
	52
	
	

	
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản (bao gồm cả sửa chữa tường rào Trung tâm hành chính huyện)
	
	
	52
	52
	
	

	7
	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	
	
	157
	157
	
	

	
	Chi tiền thù lao, các khoản đóng góp theo lương, chi hoạt động (bao gồm, kinh phí tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các hội nghị,...)
	
	
	157
	157
	
	

	XI
	Dự phòng ngân sách
	11.871
	11.762
	11.762
	8.887
	2.875
	99,1%

	1
	Dự phòng ngân sách huyện
	8.941
	8.887
	8.887
	8.887
	
	99,4%

	2
	Dự phòng ngân sách xã
	2.930
	2.875
	2.875
	
	2.875
	98,1%

	XII
	Nguồn tăng thu NS chi cải cách tiền lương
	
	
	1.075
	1.075
	
	

	C
	CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA BẢN, TIỂU KHU
	3.856
	3.856
	3.856
	-
	3.856
	100%

	I
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐK XDĐS khu dân cư
	1.840
	1.840
	1.704
	
	1.704
	92,6%

	II
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	896
	896
	1.026
	
	1.026
	115%

	III
	Hỗ trợ các HĐ văn hoá nhân ngày đại đoàn kết các dân tộc
	1.120
	1.150
	1.126
	
	1.126
	101%

	D
	CHI ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH TỈNH
	3.826
	
	2.352
	2.352
	
	61%


Phụ lục số 01A
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO HUYỆN QUẢN LÝ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 95/2015/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Thuận Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên công trình, dự án
	Nhóm Dự án (A/B/C)
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành từ KC đến hết ngày 30/11/2015
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết 10/12/2015
	Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án
	Phương án bố trí kế hoạch vốn năm 2016
	Tỷ lệ so với tổng vốn giao
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nợ KLHT
	Tổng số
	TĐ: Thanh toán Nợ XDCB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	73.031,0
	29.081,2
	29.860,4
	34.948,2
	6.076,2
	25.160,0
	5.868,0
	
	
	

	I
	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	60.798,0
	26.765,3
	27.360,4
	31.138,7
	5.872,2
	18.160,0
	5.868,0
	
	
	

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đã đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014
	
	
	
	
	
	10.999,7
	10.207,6
	9.291,1
	916,5
	916,5
	916,0
	916,0
	5,0
	
	

	1
	Trường phổ thông dân tộc nội trú HM: Nhà ở nội trú
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2013
	5207 05/12/2011
	10.999,7
	10.207,6
	9.291,1
	916,5
	916,5
	916,0
	916,0
	
	2013
	

	b
	Dự án hoàn thành năm 2015 còn nợ vốn thanh toán
	
	
	
	
	
	13.596,6
	13.150,0
	8.169,5
	4.955,7
	4.955,7
	4.952,0
	4.952,0
	27,3
	
	

	1
	Dịch chuyển đường điện tại trung tâm xã Noong Lay
	C
	UBND huyện
	Noong Lay
	2015
	3488

19/6/2014
	974,0
	962,0
	694,9
	267,1
	267,1
	267,0
	267,0
	
	2015
	

	2
	Sửa chữa nhà văn hóa huyện Thuận Châu
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2015
	5465
21/10/2014
	3.161,8
	3.272,8
	2.047,3
	1.225,5
	1.225,5
	1.225,0
	1.225,0
	
	2015
	

	3
	Bổ sung hệ thống điện 0,4 kV cho bản Bỉa, bản Dửn xã Phổng Lăng
	C
	UBND huyện
	Phổng Lăng
	2015
	5467
21/10/2014
	1.273,3
	1.069,5
	560,0
	484,6
	484,6
	484,0
	484,0
	
	2015
	

	4
	Cổng thông tin tuyên truyền huyện Thuận Châu
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2015
	5468
21/10/2014
	2.246,2
	2.195,1
	900,0
	1.295,1
	1.295,1
	1.295,0
	1.295,0
	
	2015
	

	5
	Sửa chữa trụ sở xã É Tòng
	C
	UBND huyện
	É Tòng
	2014-2015
	4346
14/8/2014
	309,3
	271,4
	110,0
	161,4
	161,4
	161,0
	161,0
	
	2015
	

	6
	Sửa chữa chợ trung tâm xã Tông Lạnh
	C
	UBND huyện
	Tông Lạnh
	2015
	5114

16/11/2015
	1.600,0
	1.541,1
	1.000,0
	541,1
	541,1
	540,0
	540,0
	
	2015
	

	7
	Thủy lợi phai Lốm, xã Chiềng Pấc
	C
	UBND huyện
	Chiềng Pấc
	2014-2015
	6015

12/11/2014
	1.129,8
	1.110,4
	1.001,0
	109,4
	109,4
	109,0
	109,0
	
	2015
	

	8
	Kênh Co Cại, xã Tông Lạnh
	C
	UBND huyện
	Tông Lạnh
	2014-2015
	6047

14/11/2014
	1.149,2
	1.121,6
	956,3
	165,3
	165,3
	165,0
	165,0
	
	2015
	

	9
	Thủy Lợi Nà Man, xã Tông Lạnh
	C
	UBND huyện
	Tông Lạnh
	2014-2015
	
	1.753,1
	1.606,2
	900,0
	706,2
	706,2
	706,0
	706,0
	
	2015
	

	c
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	16.022,3
	2.776,9
	9.899,8
	5.087,2
	-
	3.630,0
	-
	20,0
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm xã Phổng Lái
	C
	UBND huyện
	Phổng Lái
	2015
	3968 22/7/2014
	4.996,1
	2.546,1
	3.296,1
	1.295,1
	
	675,0
	
	
	2015
	

	2
	Cầu qua suối bản Pom Khoảng A, B và trường THCS Chiềng Bôm
	C
	UBND huyện
	Chiềng Bôm
	2015-2016
	1966
29/6/2015
	1.553,3
	52,8
	720,0
	833,3
	
	490,0
	
	
	2016
	

	3
	Cầu qua suối bản Nà Lét, Nà Trạng và trường THCS Chiềng Bôm
	C
	UBND huyện
	Chiềng Bôm
	2015-2016
	1944
25/6/2015
	1.447,9
	50,3
	650,0
	797,9
	
	495,0
	
	
	2016
	

	4
	Đường 107 - Trụ sở làm việc UBND xã Tông Cọ
	C
	Tông Cọ
	Tông Cọ
	2015-2016
	
	997,5
	35,6
	400,0
	396,1
	
	390,0
	
	
	2016
	

	5
	Cầu Tà Lọng, xã Chiềng Pấc
	C
	UBND huyện
	Chiềng Pấc
	2015-2016
	4638
30/10/2015
	1.011,5
	38,8
	675,0
	336,5
	
	330,0
	
	
	2016
	

	6
	Cầu qua suối tuyến đường bản Co Trạng, xã Bon Phặng
	C
	UBND huyện
	Bon Phặng
	2015-2016
	4293
22/10/2015
	867,2
	32,5
	545,0
	322,2
	
	240,0
	
	
	2016
	

	7
	Cầu qua suối bản Mé, xã Bon Phặng
	C
	UBND huyện
	Bon Phặng
	2015-2016
	4294
22/10/2015
	511,5
	20,8
	413,7
	97,8
	
	40,0
	
	
	2016
	

	8
	Sửa chữa thủy lợi phai Nốm
	C
	UBND huyện
	Chiềng Pấc
	2015-2016
	4237
20/10/2015
	1.067,0
	
	750,0
	269,9
	
	260,0
	
	
	2016
	

	9
	Sửa chữa thủy lợi phai Có
	C
	UBND huyện
	Chiềng Pấc
	2015-2016
	4235

20/10/2015
	1.105,1
	
	750,0
	257,3
	
	250,0
	
	
	2016
	

	10
	Sửa chữa thủy lợi phai Nà Man
	C
	UBND huyện
	Tông Lạnh
	2015-2016
	4236
20/10/2015
	548,2
	
	400,0
	66,9
	
	60,0
	
	
	2016
	

	11
	Sửa chữa thủy lợi Lót Măn
	C
	UBND huyện
	Bó Mười
	2015-2016
	4254
21/10/2015
	981,5
	
	650,0
	235,7
	
	230,0
	
	
	2016
	

	12
	Thủy lợi bản Lọng Lầu
	C
	UBND huyện
	Nậm Lầu
	2015-2016
	4238

20/10/2015
	935,6
	
	650,0
	178,5
	
	170,0
	
	
	2016
	

	d
	Dự án khởi công mới 2016
	
	
	
	
	
	20.179,3
	630,7
	-
	20.179,3
	-
	6.846,0
	-
	37,7
	
	

	1
	Nhà kho lưu trữ + phòng họp BCH Đảng bộ huyện
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2016
	
	13.627,3
	350,00
	
	13.627,3
	
	4.800,0
	
	
	2018
	

	2
	Nhà kho lưu trữ của UBND huyện
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2016
	
	4.352,0
	280,679
	
	4.352,0
	
	1.546,0
	
	
	2017
	

	3
	Lò đốt rác thị trấn Thuận Châu
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2016
	
	2.200,0
	
	
	2.200,0
	
	500,0
	
	
	2017
	

	e
	Dự phòng chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.816,0
	
	10,0
	
	

	II
	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	
	
	7.900,6
	2.315,9
	1.500,0
	3.809,5
	203,9
	5.000,0
	-
	
	-
	

	a
	Công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp GCNQSD đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000,0
	
	20,0
	
	

	b
	Chi bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (chợ xã Phổng Lái)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.500,0
	
	30,0
	
	

	c
	Thanh toán cho các dự án
	
	
	
	
	
	7.900,6
	2.315,9
	1.500,0
	3.809,5
	203,9
	2.000,0
	203,0
	40,0
	
	

	1
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới trung tâm xã Phổng Lái
	C
	UBND huyện
	Phổng Lái
	2014
	1446

19/3/2014
	71,0
	69,7
	
	69,7
	69,7
	69,0
	69,0
	
	2014
	

	2
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Noong Lay
	C
	UBND huyện
	Noong Lay
	2014
	1447
19/3/2014
	136,6
	134,2
	
	134,2
	134,2
	134,0
	134,0
	
	2014
	

	3
	Nhà làm việc phòng giao dịch hành chính một cửa hiện đại và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện
	C
	UBND huyện
	Thị trấn
	2015
	2471
04/8/2015
	2.193,6
	
	
	
	
	500,0
	
	
	2015
	

	4
	Chợ trung tâm xã Noong Lay
	C
	UBND huyện
	Noong Lay
	2015-2016
	2472

04/8/2015
	4.332,4
	1.000,00
	1.000,0
	2.938,5
	
	647,0
	
	
	2016
	

	5
	Sửa chữa MN Hoa Sen, xã Bon Phặng
	C
	UBND huyện
	Bon Phặng
	2015-2016
	5419

02/11/2015
	1.167,0
	1.112,0
	500,0
	667,0
	
	650,0
	
	
	2016
	

	e
	Dự phòng chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,0
	
	10,0
	
	

	III
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ỦY QUYỀN
	
	
	
	
	
	4.332,4
	-
	1.000,0
	-
	-
	2.000,0
	-
	
	
	

	a
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	4.332,4
	-
	1.000,0
	-
	-
	2.000,0
	-
	
	
	

	1
	Chợ trung tâm xã Noong Lay
	C
	UBND huyện
	Noong Lay
	2015-2016
	2472

04/8/2015
	4.332,4
	
	1.000,0
	
	
	2.000,0
	
	100,0
	2016
	


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 95/2015/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Thuận Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán tỉnh giao năm 2015
	Dự toán tỉnh giao năm 2016
	Dự toán huyện giao năm 2016
	Tỷ lệ 
năm 2016 năm 2015
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	151.869
	167.882
	167.029
	111%
	

	I
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	20.599
	27.485
	27.355
	133%
	

	1
	Trợ cấp xã hội thường xuyên
	9.300
	11.000
	11.275
	118%
	

	2
	Hưu xã
	7.704
	6.806
	6.531
	88%
	

	3
	Kinh phí phòng chống ma túy
	
	
	203
	
	

	3.1
	Kinh phí Ban Quản lý sau cai
	
	
	203
	
	

	4
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt chuẩn không có ma túy
	2.625
	2.625
	2.625
	
	

	5
	KP người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (quà tết)
	430
	522
	189
	121%
	

	6
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	
	6.532
	6.532
	
	

	7
	Kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg
	540
	-
	-
	
	

	II
	QUỐC PHÒNG - AN NINH
	12.928
	14.709
	13.130
	114%
	

	1
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	
	
	699
	
	

	2
	Kinh phí huấn luyện DQTV
	
	
	1.935
	
	

	3
	Kinh phí tổ chức huấn luyện tự vệ cụm
	
	
	68
	
	

	4
	KP giáo dục quốc phòng cho đối tượng 4 - 5
	
	
	386
	
	

	5
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng bản, tiểu khu
	
	
	170
	
	

	6
	Kinh phí giao ban công an xã
	
	
	117
	
	

	7
	Kinh phí đảm bảo an ninh trật tự bản, tiểu khu
	
	
	284
	
	

	8
	KP luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an
	
	
	230
	
	

	9
	KP huấn luyện điểm
	
	
	5
	
	

	10
	Phụ cấp công an viên bản, tiểu khu
	6.693
	6.800
	7.721
	102%
	

	11
	KP chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
	
	
	300
	
	

	12
	KP hoạt động đội trật tự thị trấn
	
	
	140
	
	

	13
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng xã
	
	
	538
	
	

	14
	Kinh phí đảm bảo an ninh xã
	
	
	538
	
	

	III
	HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA BẢN, TIỂU KHU
	3.856
	3.856
	3.856
	100%
	

	1
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết khu dân cư
	1.840
	1.840
	1.704
	100%
	

	2
	Kinh phí đội văn nghệ bản
	896
	896
	1.026
	100%
	

	3
	Hỗ trợ hoạt động văn hóa nhân ngày đại đoàn kết
	1.120
	1.120
	1.126
	100%
	

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	720
	720
	720
	100%
	

	1
	Trung tâm học tập cộng đồng
	720
	720
	720
	100%
	

	V
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	110.836
	114.566
	114.439
	103%
	

	1
	Cán bộ chuyên trách, công chức xã
	45.318
	45.818
	48.371
	101%
	

	1.1
	Lương, phụ cấp lương
	
	
	48.273
	
	

	1.2
	Trợ cấp mua, vận chuyển nước sinh hoạt theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND
	
	
	98
	
	

	2
	Cán bộ không chuyên trách xã
	5.643
	6.541
	8.675
	116%
	

	2.1
	Cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn
	
	
	7.407
	
	

	2.2
	Cán bộ trực 1 cửa
	
	
	418
	
	

	2.3
	Bộ phận tiếp dân
	
	
	418
	
	

	2.4
	Chính sách khuyến khích nâng cao trình độ theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND
	
	
	320
	
	

	2.5
	Kinh phí thù lao cho người chi trả trợ cấp xã hội
	
	
	112
	
	

	3
	Kinh phí phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội
	
	400
	400
	
	

	4
	Đại biểu HĐND
	3.159
	3.084
	3.352
	98%
	

	5
	Cán bộ bản, tiểu khu
	36.827
	36.986
	33.847
	101%
	

	5.1
	Bí thư, PBT, chi ủy viên chi bộ bản, tiểu khu
	
	
	8.207
	
	

	5.2
	Trưởng bản, phó trưởng bản
	
	
	6.632
	
	

	5.3
	Bản đội trưởng
	
	
	3.919
	
	

	5.4
	Thú y bản
	
	
	1.121
	
	

	5.5
	6 Đoàn thể bản
	
	
	12.804
	
	

	5.6
	Nhân viên văn hóa truyền thanh bản, tiểu khu
	
	
	1.164
	
	

	6
	Trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, Nghị quyết số 72/NQ-HĐND
	300
	
	-
	0%
	

	7
	Thanh tra nhân dân
	58
	58
	58
	100%
	

	8
	Kinh phí ban giám sát cộng đồng
	220
	220
	220
	100%
	

	9
	Kinh phí đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012
	2.823
	2.890
	2.890
	102%
	

	10
	KP phụ cấp UV theo Quyết định số 169-QĐ/TW (Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn)
	3.042
	3.423
	1.358
	113%
	

	11
	KP phụ cấp cấp uỷ chi bộ cơ quan theo NQ 74
	662
	662
	-
	100%
	

	12
	Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết"
	174
	174
	174
	100%
	

	13
	Kinh phí xăng dầu chạy máy nổ
	160
	160
	160
	100%
	

	14
	Các khoản hoạt động của xã
	6.550
	8.703
	8.741
	133%
	

	14.1
	Chi hoạt động xã
	
	
	6.975
	
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động
	
	
	4.415
	
	

	-
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	
	
	2.560
	
	

	14.2
	Kinh phí hoạt động HĐND
	
	
	1.766
	
	

	15
	Kinh phí hoạt động chi hội theo Nghị quyết số 73/2014
	3.698
	3.698
	3.698
	100%
	

	15.1
	Các đoàn thể cấp xã, thị trấn
	
	
	290
	
	

	15.2
	Các chi hội bản, tiểu khu
	
	
	3.408
	
	

	16
	KP tuyên truyền phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật  và tủ sách PL
	87
	214
	214
	246%
	

	17
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2968
	305
	305
	305
	100%
	

	17.1
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	
	
	135
	
	

	17.2
	Kinh phí Ban Quản lý sau cai
	
	
	170
	
	

	18
	Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	350
	350
	350
	100%
	

	19
	KP mua sắm, sửa chữa tài sản CĐ; phần mềm kế toán các xã, thị trấn
	880
	880
	880
	100%
	

	20
	Kinh phí Đại hội Đảng
	580
	
	-
	0%
	

	21
	Cán bộ môi trường hợp đồng
	
	
	72
	
	

	22
	Kinh phí thu gom rác thải Phổng Lái
	
	
	218
	
	

	23
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg
	
	
	72
	
	

	24
	Chi khác
	
	
	384
	
	

	VI
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THỂ THAO
	
	900
	900
	
	

	1
	Thiết chế văn hóa
	
	900
	900
	
	

	1.1
	Xây dựng
	
	
	858
	
	

	-
	Nhà văn hóa bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi
	
	
	250
	
	

	-
	Nhà văn hóa bản Nong Ten, xã Nậm Lầu
	
	
	300
	
	

	-
	Nhà văn hóa bản Nưa, xã Chiềng La
	
	
	200
	
	

	-
	Nhà văn hóa bản Phiêng Xạ, xã Chiềng Ly
	
	
	50
	
	

	-
	Nhà văn hóa bản Ngà, xã Chiềng Pha
	
	
	58
	
	

	1.2
	Mua sắm
	
	
	42
	
	

	-
	Thiết bị nhà văn hóa bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi
	
	
	14
	
	

	-
	Thiết bị nhà văn hóa bản Nong Ten, xã Nậm Lầu
	
	
	14
	
	

	-
	Thiết bị nhà văn hóa bản Nưa, xã Chiềng La
	
	
	14
	
	

	VII
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	
	2.770
	3.754
	
	

	1
	Công tác bảo vệ rừng mùa hanh khô
	
	
	100
	
	

	2
	Kinh phí thực hiện NĐ 35
	
	2.770
	2.475
	
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ làm đường GTNT theo NQ 115
	
	
	1.179
	
	

	VIII
	DỰ PHÒNG
	2.930
	2.875
	2.875
	98%
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